
UBND XÃ VĨNH THUẬN

           HỘI KHUYẾN HỌC

1 Đào Thị Thuỳ Mị 11/27/2011 6A1 THCS Vĩnh Thuận Kinh 3 -  Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Lê Hồng My Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

2 Nguyễn Lê Quyễn 11/9/2011 6A1 THCS Vĩnh Thuận Vĩnh Trinh - Vĩnh Thuận -Vĩnh Thuận Nguyễn Chí Linh Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

3 Nguyễn Anh Tuấn 7/18/2011 6A1 THCS Vĩnh Thuận Vĩnh Tây 2 - Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận Phạm Kim Cương Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

4 Lê Duy Phúc 8/8/2011 6A1 THCS Vĩnh Thuận Vĩnh Tây 2 - Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận Lê Thành Được Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

27 Tè Văn Trọng 7/24/2007 6A1 THCS Vĩnh Thuận Vĩnh Trinh - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Tè Sang Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

28 Nguyễn Tuấn Anh 11/3/2010 6A1 THCS Vĩnh Thuận Vĩnh Trinh - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Nguyễn Thị Cẩm Hồng Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

29 Lê Hà Duy Lộc 3/10/2011 6A1 THCS Vĩnh Thuận Vĩnh Trinh - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Lê Quang Khánh Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

5 Chiêm  Thị Anh Thư 9/28/2011 6A2 THCS Vĩnh Thuận Kinh 13 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Võ Thị Phụng Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuêl 1 100,000

6 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 2/4/2011 6A2 THCS Vĩnh Thuận Bờ Xáng - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Lê Thị Mỹ Ngọc Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

7 Mai Lê Như Quỳnh 14/10/2011 6A2 THCS Vĩnh Thuận Vĩnh Trinh - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Mai Văn Nhờ Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

8 Nguyễn  Nhật Hào 8/25/2010 6A2 THCS Vĩnh Thuận Vĩnh Trinh - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Nguyễn Văn Minh Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

9 Nguyễn Thị Huỳnh Anh 05/10/2011 6A3 THCS Vĩnh Thuận Bờ Xáng - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Nguyễn Minh Thùy Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

10 Ngô Chấn Nam 31/10/2011 6A3 THCS Vĩnh Thuận Kinh 3 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Ngô Chí Phong Cận nghèo, ít đất cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

11 Nguyễn Ngọc Tiên 02/10/2011 6A3 THCS Vĩnh Thuận Đòn Dong - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận
Nguyễn Văn Hùng 

Cường
Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

12 Võ Hoàng Sang 30/10/2011 6A4 THCS Vĩnh Thuận Kinh 11 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Võ Văn Đực Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

13 Trần Gia Huy 22/3/2011 6A4 THCS Vĩnh Thuận Kinh 11 -  Vĩnh Thuận -  Vĩnh Thuận Trần Văn Hiếu Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

14 Võ Thị Hoài Yến 27/12/2010 6A4 THCS Vĩnh Thuận Kinh  8 - Vĩnh Thuận -  Vĩnh Thuận Võ Hoài Nhan Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

15 Võ Khánh Vi 15/10/2010 7B1 THCS Vĩnh Thuận Vĩnh Trinh - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Võ Văn Minh Ngự Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

16 Nguyễn Hữu Đang 14/10/2010 7B1 THCS Vĩnh Thuận Kinh 14 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Nguyễn Văn Đầy Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

17 Mai Phúc Thành 10/1/2010 7B1 THCS Vĩnh Thuận Kinh 13 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Mai Thị Nga Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000
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18 Nguyễn Chí Khang 8/12/2010 7B2 THCS Vĩnh Thuận Kinh 3 -  Vĩnh Thuận -  Vĩnh Thuận Nguyễn Văn Hùng Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

19 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 12/10/2010 7B2 THCS Vĩnh Thuận Vĩnh Lộc 2 - Tân Thuận - Vĩnh Thuận Nguyễn Quốc Thống Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

20 Đào Vawv Bo 7/25/2010 7B2 THCS Vĩnh Thuận Kinh 3 -  Vĩnh Thuận -  Vĩnh Thuận Đào Mỹ Loan Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

21 Vũ Thị Trăm Anh 12/29/2010 7B3 THCS Vĩnh Thuận Kinh 13 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Vũ Văn Xa Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

22 Lê Thị Ái Vi 4/24/2010 7B3 THCS Vĩnh Thuận Kinh 11 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Lê Văn Chọn Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

23 Hoàng Minh Vương 16/072009 7B3 THCS Vĩnh Thuận Kinh 11 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Hoàng Minh Thuận Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

24 Trần Văn Biêl 5/12/2009 8C1 THCS Vĩnh Thuận Vĩnh Tây 2 - Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận Trần Thị Mai Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

25 Hứa Thanh Trúc 10/25/2009 8C1 THCS Vĩnh Thuận Vĩnh Tây 2 - Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận Lê Thị Hoa Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

26 Quỳnh Nguyễn Quốc Đạt 5/17/2009 8C1 THCS Vĩnh Thuận Vĩnh Tây 2 - Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận Nguyễn Thị Thanh Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

30 Võ Quỳnh Anh 30/09/2009 8C3 THCS Vĩnh Thuận Vĩnh Trinh - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Võ văn Sol Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

31 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 15/05/2009 8C3 THCS Vĩnh Thuận Vĩnh Trinh - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Phần Thị Um Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

32 Lê Gia Bảo 20/10/2009 8C3 THCS Vĩnh Thuận Kinh 14 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Lê Kim Trị Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

33 Võ Chí Huy 7/22/2009 8C4 THCS Vĩnh Thuận Kinh 9 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Võ Ngọc Phước Nghèo 1 100,000

34 Huỳnh Tuấn Anh 7/12/2009 8C4 THCS Vĩnh Thuận Kinh 11 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Huỳnh Văn Dũng Cận nghèo, ít đất cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

35 Huỳnh Minh Hiếu 3/17/2009 8C4 THCS Vĩnh Thuận Kinh 9 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Huỳnh Văn Thượng Cận nghèo, ít đất cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

36 Võ Chí Nguyện 12/4/2008 9D1 THCS Vĩnh Thuận Vĩnh Trinh - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Võ Văn Hùng Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

37 Nguyễn Phan Bảo Dinh 09/9/2008 9D1 THCS Vĩnh Thuận Đòn Dong - Vĩnh Thuận - Vĩnh ThuậnNguyễn Văn Thắng Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

38 Nguyễn Thị Bé Ngọt 1/19/2008 9D1 THCS Vĩnh Thuận Kinh 14 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Nguyễn Thanh Hà Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

39 Lưu Thị Thùy Linh 3/24/2008 9D2 THCS Vĩnh Thuận Kinh 3 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Lưu Minh Cường Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

40 TrầnTrung Hiếu 7/7/2007 9D2 THCS Vĩnh Thuận Vĩnh Tây 2 - Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận Trần Anh Tuấn Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

41 Đặng Bào Yến 1/1/2008 9D2 THCS Vĩnh Thuận Kinh 3 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Đặng Thanh Phim Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

42 Vũ Thị Bích Chân 5/12/2008 9D3 THCS Vĩnh Thuận Kinh 13 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Vũ Văn Xa Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

43 Nguyễn Hữu Luân 11/12/2008 9D3 THCS Vĩnh Thuận Kinh 11 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Nguyễn Văn Dũ Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

44 Nguyễn Thị Thảo Vi 19/4/2008 9D3 THCS Vĩnh Thuận Kinh 13 - Vĩnh Thuận - Vĩnh Thuận Nguyễn Văn Xiêm Thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm thuê 1 100,000

44 4,400,000CỘNG 

Bằng chữ: Bốn triệu bốn trăm nghìn đồng. Vĩnh Thuận, ngày  26  tháng 09  năm 2022




